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TÓM TẮT NỘI DUNG, BẢN CHẤT, HIỆU QUẢ SÁNG KIẾN.


- Tên sáng kiến:  “Xây dựng hệ thống bài tập định hướng phát triển năng lực cho học sinh trong dạy học Sinh học 12” 

- Giáo viên thực hiên: Nguyễn Thị Thu Vân

- Thời gian triển khai thực hiện: Từ tháng 3/10/2016 đến tháng 9/4/2017.
1. Sự cần thiết và mục đích của việc thực hiện sáng kiến.
Trong chiến lược phát triển giáo dục giai đoạn 2011 - 2020 đã khẳng định: “Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học và đánh giá kết quả học tập theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động và năng lực tự học của người học.” Theo đó những định hướng đổi mới chương trình giáo dục phổ thông là chuyển từ chương trình định hướng nội dung sang chương trình định hướng năng lực với mục tiêu: Dạy học định hướng kết quả đầu ra Giáo dục định hướng năng lực nhằm đảm bảo chất lượng đầu ra, phát triển toàn diện các phẩm chất nhân cách của người học. 
Trong quá trình đổi mới sự nghiệp Giáo dục, việc đổi mới Phương pháp dạy học và Kiểm tra – Đánh giá là giải pháp then chốt để nâng cao chất lượng dạy học nói riêng và chất lượng Giáo dục toàn diện nói chung. Đây là một yêu cầu vừa cấp bách vừa lâu dài, đòi hỏi phải chỉ đạo chặt chẽ, liên tục và phải động viên mọi sự kiên trì nỗ lực sáng tạo của đội ngũ giáo viên, lôi cuốn sự hưởng ứng của đông đảo HS với các hoạt động học tập đa dạng và phong phú: hoạt động xã hội, ngoại khóa, nghiên cứu khoa học, trải nghiệm sáng tạo...Chú trọng phát triển khả năng giải quyết vấn đề, khả năng giao tiếp cho học sinh. Việc kiểm tra – đánh giá dựa trên các tiêu chí về năng lực đầu ra, tiến bộ trong học tập, chú trọng năng lực vận dụng tri thức vào giải quyết các tình huống thực tiễn. (Tài liệu tập huấn Dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh – Bộ Giáo dục và Đào tạo 2013)
Căn cứ vào tình hình SGK và sách tham khảo rất phổ biến, tuy nhiên các kiến thức SGK thiên về lý thuyết thuần túy được viết theo chương trình giáo dục định hướng nội dung dạy học định hướng đầu vào nên quá trình Dạy học chú trọng việc truyền thụ hệ thống tri thức khoa học theo các môn học được quy định theo chương trình dạy học, cùng với việc các nội dung đổi mới chưa được cập nhật thường xuyên, đặc biệt là những thành tựu mới của công nghệ Sinh học, kĩ thuật Y Sinh, khoa học Môi trường và Trái Đất... Nên việc học sinh có thể phát huy hết năng lực và vận dụng lý thuyết và giải thích các vấn đề thực tiễn rất hạn chế.

Thực tế, trong kì thi THPT Quốc gia hiện nay (năm 2016; đề minh họa; đề thử nghiệm kì thi THPT QG 2017) có nhiều câu hỏi trắc nghiệm (>10/40) câu tìm số nhận định (nhận xét) đúng về các tình huống thực tế hoặc các kết luận từ thực tế và được biên soạn theo định hướng phát triển năng lực là những bài tập khó cho nhiều học sinh.

Với các kinh nghiệm hướng dẫn học sinh tham gia các cuộc thi theo định hướng phát huy năng lực học sinh của bộ Giáo dục và Đào tạo và đã đạt giải nhì, giải ba như: Dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên; Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn; hội thi cấp tỉnh Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin... Tôi đã mạnh dạn lựa chọn đề tài:  “Xây dựng hệ thống bài tập định hướng phát triển năng lực cho học sinh qua dạy học sinh học 12”
2. Phạm vi triển khai thực hiện.

2.1. Phạm vi triển khai: 
Xây dựng hệ thống bài tập kiểm tra - đánh giá theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh qua dạy học phần Di truyền học - Sinh học 12.

Khách thể là Học sinh lớp 12C2; 12C4 trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn.

Giải pháp được thử nghiệm ở một số trường THPT trong Tỉnh:

 
- Trường THPT Thành Phố Điện Biên Phủ do cô giáo Phạm Thị Kim Oanh và cô giáo Trần Thị Hòa thực hiện. 

- Trường THPT Phan Đình Giót do cô giáo Đồng Khánh Linh thực hiện.

- Trường PTDTNT THPT Huyện Điện Biên do cô giáo Nguyễn Thị Thanh, Phùng Thị Minh thực hiện.

- Trường THPT Tuần Giáo do cô giáo Đỗ Thùy Dương thực hiện.
2.2 Đối tượng nghiên cứu: 
Quy trình xây dựng, sử dụng câu hỏi - bài tập và hệ thống các câu hỏi - bài tập theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh qua dạy học và kiểm tra - đánh giá phần Di truyền học - Sinh học 12.

2.3 Phương pháp nghiên cứu:


- Nghiên cứu lí thuyết: Các tài liệu liên quan đến kĩ năng xây dựng hệ thống câu hỏi - bài tập phát triển năng lực và giải quyết tình huống thực tiễn cho HS.

- Nghiên cứu thực tiễn: Điều tra thực trạng khả năng giải các bài tập phát triển năng lực và giải quyết tình huống thực tiễn của học sinh các lớp 12.


- Thực nghiệm sư phạm: Đưa hệ thống bài tập theo định hướng phát triển năng lực vào nội dung các bài kiểm tra theo chuyên đề, kiểm tra tổng hợp - Kiểm tra trước khi thực hiện giải pháp và sau khi thực hiện 2 tháng.
3. Mô tả sáng kiến.

3.1. Thực trạng giải pháp đã biết
Kiểm tra - Đánh giá là một khâu cuối cùng trong quy trình dạy học, từ trước đến nay tất cả các bài tập để kiểm tra được biên soạn theo định hướng nội dung SGK, việc thực hiện bám sát chuẩn kiến thức kĩ năng nên có một số ưu điểm và nhược điểm sau: 

- Ưu điểm: Về nội dung, tiêu chí đánh giá được xây dựng chủ yếu dựa trên sự ghi nhớ và  tái  hiện kiến thức theo nội dung đã được học trong SGK. Học sinh làm bài bằng hình thức tự luận hay trắc nghiệm chủ yếu bằng kênh chữ, GV đánh giá kết quả của học sinh theo nội dung lý thuyết SGK là chủ yếu.


- Nhược điểm: Học sinh trình bày tất cả các thông tin thu nhận được bằng lời văn đối với các bài thi tự luận hoặc khoanh đáp án một cách máy móc các bài thi trắc nghiệm dựa trên những nội dung được thầy, cô dạy trên lớp theo nội dung SGK nên không phát huy được năng lực tự duy sáng tạo và năng lực giải quyết tình huống thực tiễn của HS, nhất là trong xu hướng đổi mới toàn diện giáo dục như hiện nay. HS thiếu kĩ năng quan sát, nhận định và giải quyết các tình huống thực tiễn và đặc biệt là việc giải các bài tập năng lực trong đề thi THPT Quốc gia.
3.2. Nội dung giải pháp.
3.2.1. Cơ sở lí luận và thực tiễn.

3.2.1.1 Cơ sở lí luận.
Quá trình nhận thức diễn ra theo con đường từ trực quan sinh động đến tư duy trừu tượng rồi từ tư duy trừu tượng đến thực tiễn. Đó  cũng  là  quá  trình  nhận  thức  đi từ  hiện  tượng  đến  bản  chất, từ  bản  chất  đơn giản  đến  bản  chất  sâu sắc  hơn. Đối với học sinh lớp 12 các hoạt động học tập và phát triển trí tuệ đòi hỏi tính năng động, sáng tạo và độc lập cao. Muốn nắm bắt khối lượng tri thức lớn, hình thành hệ thống kĩ năng, kĩ xảo phù hợp với sự phát triển của thời đại thì phải phát triển tư duy lí luận. 

Ở HS lớp 12 các em đã bộc lộ rõ rệt khả năng tự học hỏi trong mọi lĩnh vực, khát vọng hiểu biết, cố gắng trí tuệ và nghị lực cao trong quá trình chiếm lĩnh tri thức không những thế, các em còn khát khao giải thích được các hiện tượng trong đời sống, các thành tựu mới của công nghệ Sinh học; các kĩ thuật Y sinh, khoa học Môi trường.. Nhiều em còn có những ham muốn làm chủ, chế ngự, và sáng tạo ra các thành tựu mới.

Trong quá trình rèn luyện và học tập ở trường phổ thông, do khát khao tìm hiểu các vấn đề thực tiễn mà các em đã có các kĩ năng khai thác thông tin thực tiễn từ nhiều nguồn khác nhau: SGK; sách báo; tạp chí và nhất là các thông tin được cập nhật thường xuyên trên mạng internet, rất được các em quan tâm và luôn muốn tự mình giải thích các vấn đề đó bằng các kiến thức đã được học. 

Các bài tập năng lực giúp GV kiểm tra - đánh giá HS sử dụng kiến thức đã học để giải quyết những tình huống thực tiễn, các thông tin mà HS thu nhận được và qua kết quả đó, có thể điều chỉnh phương pháp dạy học theo định hướng phát huy năng lực cho học sinh một cách phù hợp nhất.
♦ Kiểm tra - Đánh giá theo định hướng phát triển năng lực.
- Kiểm tra: là một hoạt động được tiến hành nhằm thu thập thông tin, dữ kiện về một vấn đề nhằm một mục đích nhất định. Có nhiều hình thức kiểm tra như: kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, kiểm tra tổng kết; kiểm tra có thể tiến hành dưới nhiều hình thức như: nói, viết, thực hành,…

- Đánh giá: là quá trình thu thập thông tin để xác định mức độ đạt được các mục tiêu giáo dục đề ra và đưa ra quyết định tác động vào quá trình giáo dục, đào tạo nhằm đạt được kết quả dạy học tối ưu nhất.
- Đánh giá năng lực: Theo chiều rộng (Đánh giá các kỹ năng nhận thức & xã hội, kỹ năng hợp tác và các năng lực sáng tạo, các phong cách tư duy khác nhau). Đánh giá theo chiều sâu (Đánh giá không chỉ là yêu cầu sự nhắc lại mà là các kỹ năng học tập, kỹ năng xây dựng kiến thức và kỹ năng ứng dụng vào thực tiễn)

Ngoài ra: Đánh giá năng lực thông qua các sản phẩm của hoạt động học và quá trình học. Nên việc đánh giá phải bao quát, không chỉ đánh giá kiến thức
♦ Định hướng xây dựng câu hỏi, bài tập đánh giá năng lực.



- Tiếp cận bài tập định hướng năng lực với trọng tâm là sự vận dụng có phối hợp các thành tích riêng khác nhau trên cơ sở một vấn đề mới với người học.



 - Tiếp cận năng lực định hướng theo các tình huống thực tế.


♦ Những đặc điểm của bài tập định hướng năng lực


- Bài tập được xây dựng trên cơ sở chuẩn KT - KN có độ khó khác nhau


- Bài tập gắn với tình huống thực tế cần giải quyết.



- Bài tập đa dạng, phát huy các năng lực chung và chuyên biệt
♦ Các bậc trình độ trong bài tập định hướng năng lực:
	Các mức
	Bậc trình độ
	Các đặc điểm

	1. Hồi tưởng
	Tái hiện

(Nhận biết, tái tạo)
	- Nhận biết cái đã học và không thay đổi

- Tái tạo lại cái đã học

	2. Xử lí thông tin
	Hiểu & vận dụng.
(Biết ý nghĩa và vận dụng)
	-  Phản ánh theo ý nghĩa cái đã học.

- Vận dụng các cấu trúc đã học trong tình huống tương tự.

	3. Tạo thông tin
	Xử lí, giải quyết vấn đề
	- Nghiên cứu có hệ thống và bao quát tình huống bằng tiêu chí riêng.

- Vận dụng các cấu trúc đã học để giải quyết tình huống mới.

- Đánh giá hoàn cảnh, tình huống thực tế theo tiêu chí riêng.


3.2.1.2 Cơ sở thực tiễn.
♦  Hoạt động tư duy - học tập của học sinh lớp 12C2 và 12C4

Học sinh lớp 12C2 – Chuyên Sinh; 12C4 – Chuyên Hóa ở trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn có khả năng nghiên cứu SGK tương đối hiệu quả, các em rất chú ý các chi tiết nêu trong bài học. Tuy nhiên, năng lực liên hệ thực tế cùng với các thao tác tư duy khái quát chưa được rèn luyện nên thiếu tính toàn diện nên còn hạn chế. Các em thường cảm nhận bằng cảm tính và khái quát thành bản chất của sự vật, hiện tượng, nhất là đối với phần kiến thức lí thuyết – không biết vận dụng giải thích tình huống thực tiễn, bài tập ít nên dễ gây cảm giác nhàm chán, ngại đọc.   
Khi làm bài tập, bài kiểm tra, bài thi kiểu tự luận kiểm tra nội dung thì đa số HS không biết cách khái quát nên câu trả lời thường là tập hợp những kiến thức theo tư duy một chiều nên thường sót nội dung. Đối với các bài thi kiểu trắc nghiệm thì cũng khoanh bừa đáp án nên kết quả chưa cao. Đặc biệt, đối với các bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực thường hay nhầm lẫn nên kết quả không cao.
3.2.2 Khảo sát thực trạng.

3.2.2.1 Thực trạng dạy-học và kiểm tra – đánh giá theo định hướng phát triển năng lực của Giáo viên: 

Khảo sát thực trạng dạy - học và kiểm tra - đánh giá theo định hướng phát triển năng lực đối với một số giáo viên dạy lớp 12 ở năm trường trong Tỉnh: Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn ; Trường THPT Thành Phố Điện Biên Phủ; Trường THPT Phan Đình Giót; Trường PTDTNT THPT Huyện Điện Biên; Trường THPT Tuần Giáo.


 Kết quả điều tra bằng phỏng vấn trực tiếp 8 giáo viên đang dạy lớp 12 và ôn thi THPT Quốc gia năm 2017


- 8 Giáo viên đều khẳng định các câu hỏi – bài tập theo định hướng năng lực với yêu cầu chọn số đáp án đúng đều là những câu hỏi khó và chính là những câu khóa điểm cho các bài thi.


- 5/10 GV cho rằng năng lực vận dụng kiến thức lý thuyết vào giải quyết các tình huống thực tiễn còn rất hạn chế. 3/10 GV thấy năng lực vận dụng kiến thức lí thuyết vào giải thích các thành tựu khoa học mới của các HS khu vực thành phố tốt hơn HS vùng sâu, xa. 


Mặc dù, nội dung dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực đã được đưa vào chương trình bồi dưỡng thường xuyên GV hè 2014 và các GV tham gia tập huấn cũng được thực hành dạy - học theo định hướng năng lực nhưng do SGK đang sử dụng được trình bày theo định hướng nội dung nên các Thầy, Cô gặp nhiều khó khăn trong việc soạn một giáo án dạy học định hướng năng lực và xây dựng các câu hỏi năng lực trong quá trình dạy một bài, một chủ đề hoặc câu hỏi dựa trên một hiện tượng thực tế hay một thành tựu khoa học mới.


Hầu hết các GV vẫn soạn giáo án theo định hướng nội dung và sử dụng bộ câu hỏi - bài tập kiểm tra - đánh giá theo định hướng nội dung SGK, hoặc có bổ sung một số ít các câu hỏi năng lực có sẵn trong các chuyên đề bồi dưỡng hè: Bộ câu hỏi Pisa; câu hỏi trong các đề thi THPT Quốc gia của Bộ Giáo dục từ năm 2014; 2015; 2016 mà chưa xây dựng được bộ câu hỏi mới theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
3.2.2.2 Thực trạng học tập và làm bài kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực của Học sinh.
Qua kết quả bài kiểm tra chuyên đề trước khi thực nghiệm ở trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn cho thấy: Trong 124 bài kiểm tra thấy số bài đạt điểm dưới trung bình là 20 bài (chiếm 16%) và trung bình 52 bài (chiếm 42%); loại khá là 42 (chiếm 33,8%)  và loại giỏi (8 đến dưới 9) là 10 bài (chiếm 8,2 %); không có bài đạt 9,10 điểm.

Các bài kiểm tra chuyên đề trước thực nghiệm ở 4 trường THPT trong tỉnh được Giáo viên thực nghiệm thu thập và phân tích đều cho kết quả không cao: Trong 80 bài kiểm tra chuyên đề 1 có 50% số bài kiểm tra dưới trung bình; điểm trung bình 40% khá 10% (chủ yếu ở trường THPT Tuần Giáo và THPT Thành Phố Điện Biên Phủ) không có bài đạt loại giỏi. 


Như vậy, kết quả khảo sát qua các bài kiểm tra chứng tỏ các em HS có khả năng vận dụng kiến thức lí thuyết vào giải các bài tập năng lực và giải quyết các tình huống phát sinh trong thực tiễn ở những mức độ khác nhau. 


Tuy HS được học theo chương trình định hướng nội dung của SGK, nặng về kiến thức lý thuyết, ít bài thực hành liên quan đến thực tế, không có thời gian dã ngoại thực tế nên khả năng vận dụng để giải quyết tình huống thực tế là hạn chế. Nhưng sự khát khao hiểu biết và giải thích các tình huống, hiện tượng thực tế là vô hạn nên có thể trang bị cho các em các kĩ năng và kiến thức cần thiết để vận dụng được kiến thức SGK giải các bài tập thực tiễn.
3.3  Bản chất của giải pháp

3.3.1. Các nguyên tắc cơ bản trong quá trình xây dựng hệ thống bài tập theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh.
       - Bài tập phải dựa trên mục tiêu về kiến thức, kĩ năng, thái độ nhất định theo yêu cầu của chuẩn kiến thức kĩ năng của bài học.

        - Bài tập phải gắn với tình huống thực tiễn, là một trong những thành tựu đã đạt được của Sinh học. 
       - Hệ thống các bài tập mà GV đưa ra để rèn luyện thì không được quá dễ hoặc quá khó mà phải phù hợp với các mức độ nhận thức của các đối tượng HS.  

       -  Hệ thống bài tập phải giúp học sinh phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo trong  học tập.
       - Sau khi giải bài tập , học sinh có khả năng vận dụng kiến thức được học để giải quyết các tình huống khác được phát sinh trong thực tiễn.

3.3.2. Phân tích cấu trúc nội dung phần Di truyền học - Sinh học 12.


Chương trình SGK Sinh học 12 được viết đổi mới từ năm 2006, theo hướng đồng tâm và mở rộng SGK Sinh học 9. Trật tự các chương – mục trong SGK Sinh học 12 được xắp xếp theo hướng phát triển và chuyên sâu chương trình SGK Sinh học 9. Gồm các phần: V – Di truyền học; VI – Tiến hóa; VII – Sinh thái học. Trong đó, phần Di truyền học có các nội dung sau: 
Chương 1- Cơ chế của hiện tượng di truyền và biến dị: Giới thiệu và đi sâu vào các kiến thức về Gen, mã di truyền và các cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử; Các cơ chế biến dị ở cấp độ phân tử.. SGK có đề cập đến một số các hiện tượng biến đổi số lượng NST trong thực tế gây ra các chứng bệnh đột biến như: Đao; tơc nơ…nhưng ở mức giới thiệu, chưa liên hệ thực tế nhiều.
Chương 2 -Tính quy luật của hiện tượng di truyền: SGK đi sâu vào khai thác bản chất của các quy luật di truyền của Menden làm cơ sở cho di truyền học; các quy luật di truyền bổ sung cho Menden; Các mối quan hệ giữa gen và tính trạng, ảnh hưởng của môi trường đến sự biểu hiện của gen; Bài tập và thực hành về lai giống những kiến thức thiên về lí thuyết và khó vận dụng vào thực tiễn.
Chương 3 - Di truyền học quần thể: Các quy luật di truyền được vận dụng để giải quyết về sự di truyền trong quần thể tự phối và giao phối; Trạng thái cân bằng di truyền của quần thể giao phối; không có tiết cho thực hành và bài tập nên học sinh chỉ biết về mặt lí thuyết.
Chương 4 - Ứng dụng di truyền học. Chương này đi sâu vào các ứng dụng của di truyền trong thực tế như: Các kĩ thuật di truyền; Các phương pháp chọn giống ; Các phương pháp chọn lọc; Chọn giống đột biến, lai tạo và kĩ thuật di truyền. Có nhiều thành tựu đã đạt được của khoa học Sinh học (cập nhật đã cũ), các bài tập chỉ ở mức độ nhận biết (tái hiện) và tìm hiểu cơ chế, ít bài tập gắn với thực tiễn nên chưa kích thích được sự say mê tìm tòi và tư duy sáng tạo của học sinh.  
Chương 5 - Di truyền học người. Trong chương này có nhiều kiến thức liên quan đến con người với các phương pháp nghiên cứu; các vấn đề về di truyền y học, di truyền y học – tư vấn và bảo vệ di truyền của con người. Những kiến thức thiết thực liên quan đến mỗi người, các vấn đề di truyền các bệnh, tật liên quan đến sự phát triển của xã hội loài người, nhưng được trình bày chưa cụ thể, chưa rõ ràng về các cơ chế phát sinh, cơ chế biểu hiện và hậu quả cùng với các câu hỏi – bài tập cuối bài chưa rõ ràng, nên chưa phát huy được năng lực và cũng làm khó cho các em khi vận dụng để giải thích các triệu chứng bệnh lí của các bệnh tật đó trong thực tiễn.
3.3.3. Quy trình biên soạn bài tập theo định hướng phát triển năng lực.
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3.3.4. Một số bài tập phát triển năng lực trong dạy học phần di truyền học.

3.3.4.1 Chủ đề: Cơ sở vật chất di truyền ở cấp độ phân tử.
B1. Xác định chủ đề: Cơ sở vật chất di truyền ở cấp độ phân tử.

B2. Các năng lực cần đạt được: Tự học, tự giải quyết vấn đề, sáng tạo, tính toán với các năng lực chuyên biệt: Quan sát tranh, phân tích giữ kiện và tổng hợp.

B3. Bổ sung chuẩn KT – KN: Năng lực quan sát, phân tích tranh về vật chất di truyền cấp phân tử và giải bài tập các mức độ năng lực về vật chất di truyền cấp phân tử.

B4. Các mức độ năng lực cần đạt được: Tái hiện kiến thức về cấu trúc và chức năng của vật chất di truyền cấp độ phân tử. Hiểu được vai trò của các liên kết trong cấu trúc, chức năng của vật chất mang thông tin di truyền cấp phân tử.
B5. Biên soạn bài tập theo định hướng phát triển năng lực với các mức độ năng lực mô tả.
Bài tập 1: ADN cấu tạo theo nguyên tắc đa phân. Mỗi đơn phân là một nucleotit. Mỗi nucleotit có cấu tạo gồm 3 thành phần là đường pentozo, nhóm photphat và bazo nito. Có 4 loại nucleotit là A, T, G, X. Các loại nucleotit khác biệt nhau về bazo nito nên người ta gọi tên của các nucleotit theo tên của các bazo nito ( A= Adenin; T=Timin; G=Guanin; X= Xitozin) Các nucleotit liên kết với nhau theo một chiều xác định tạo nên một chuỗi polinucleotit. Hình bên dưới mô tả cấu trúc của phân tử ADN. (Nguồn SGK Sinh học 10 - Trang 27).
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 Em hãy đọc thông tin trên kết hợp quan sát hình và cho biết có bao nhiêu nhận định dưới đây là đúng? 
(1) ADN được cấu tạo theo nguyên tắc bổ sung. Trên cùng 1 mạch A liên kết với T bằng 2 liên kết hiđrô, G liên kết với X bằng 3 liên kết hiđrô.

(2) Đường kính của phân tử ADN là 2 nanomet.

(3) Mỗi chu kì xoắn dài 34AO gồm 20 cặp nuclêôtit và có tỉ lệ [image: image1.wmf]AT

GX

+

+

đặc thù.
(4) ADN được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, đơn phân là 4 loại bazơ nitơ A, T, G, X.
(5) Các nuclêôtit trên cùng mạch liên kết với nhau bằng liên kết yếu, điều này có ý nghĩa quan trọng trong quá trình nhân đôi ADN.

(6) ADN gồm hai mạch đối song song: 5’OH – 3’P và 3’OH – 5’P, xoắn đều xung quanh một trục.
(7) Một phân tử ADN mạch kép có số nuclêôtit loại G chiếm 20% và có 3600 ađênin. Tổng liên kết hiđrô của ADN là 14400.
(8) Một phân tử ADN có cấu trúc xoắn kép, giả sử phân tử ADN này có tỉ lệ [image: image2.png]a+T
cix



 = 25% thì tỉ lệ nuclêôtit loại G của phân tử ADN này là 40%.

A. 2.
B. 3.
C. 4.
D. 5.
GV hướng dẫn HS phân tích từng nhận định trên: 


- Mức độ 1- Hồi tưởng (tái hiện cái đã học và không thay đổi): Nhận đinh (1), (2), (3), (4). HS quan sát hình (a; b) – nhớ lại kiến thức đã học và sẽ nhận ra (1) và (3) va (4) không chính xác: 
(1) ADN được cấu tạo theo nguyên tắc bổ sung. Trên cùng 1 mạch A liên kết với T bằng 2 liên kết hiđrô, G liên kết với X bằng 3 liên kết hiđrô.
(3) Mỗi chu kì xoắn dài 34AO gồm 20 cặp nuclêôtit và có tỉ lệ [image: image3.wmf]AT

GX

+

+

đặc thù.
Chỉ có (2) là đúng: Đường kính của phân tử ADN là 2 nanomet.
(4) ADN được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, đơn phân là 4 loại bazơ nitơ A, T, G, X.

      - Mức độ 2 – Xử lí thông tin (Biết ý nghĩa – phản ánh theo ý nghĩa và vận dụng cấu trúc đã học để giải quyết tình huống tương tự): Nhận định (5) và (6) đều chưa chính xác ; (5) Các nuclêôtit trên cùng mạch liên kết với nhau bằng liên kết yếu, điều này có ý nghĩa quan trọng trong quá trình nhân đôi ADN; (6) ADN gồm hai mạch đối song song: 5’OH – 3’P và 3’OH – 5’P, xoắn đều xung quanh một trục.

     - Mức độ 3 – Tạo thông tin (Xử lí, giải quyết vấn đề, vận dụng cấu trúc đã học để giải quyết tình huống mới): HS phải vận dụng kiến thức được học về các công thức tính các đại lượng N, M, L, liên kết bổ sung để tính số liên kết hidro của phân tử ADN và tỉ lệ [image: image4.wmf]AT

GX
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 từ đó sẽ kết luận được: nhận định (7) và (8) là chính xác. => Rút ra kết luận chỉ có nhận định (2), (7), (8) là đúng nên đáp án là: B.  
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Bài tập 2: Hình bên dưới mô tả khái quát về một đoạn ADN ở sinh vật nhân thực và sơ lược về quá trình phiên mã, dịch mã. Quan sát hình và cho biết có bao nhiêu phát biểu đúng về gen cấu trúc. 
(1) Gen là một đoạn của phân tử ADN hoặc ARN mang thông tin mã hoá cho sản phẩm nhất định (chuỗi pôlipeptit hoặc ARN).

(2) Gen ở sinh vật nhân thực có dạng thẳng, sinh vật nhân sơ có dạng vòng.

(3) Sản phẩm phiên mã của gen chỉ gồm tARN và mARN.

(4) Ở sinh vật nhân thực, 1 gen chỉ có tham gia dịch mã và chỉ tạo 1 loại prôtêin.

(5) Gen cấu trúc gồm 3 vùng: vùng điều hoà, vùng mã hoá và vùng kết thúc.
(6) Một gen có tổng số liên kết hydro là 4050, có tỷ lệ A/G = 3/7. Số lượng loại Nu A có trong gen là 450

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.
GV hướng dẫn HS phân tích các nhận xét trên theo các mức độ năng lực :
- Mức độ 1- Hồi tưởng: HS quan sát hình – tái hiện kiến thức đã được học và dễ dàng nhận thấy: Nhận định (1), (2), (3) đều không chính xác ở (1) Gen là một đoạn của phân tử ADN hoặc ARN mang thông tin mã hoá cho sản phẩm nhất định (chuỗi pôlipeptit hoặc ARN); (2) Gen ở sinh vật nhân thực có dạng thẳng, sinh vật nhân sơ có dạng vòng; (3) Sản phẩm phiên mã của gen chỉ gồm tARN và mARN.

      - Mức độ 2 – Xử lí thông tin. HS sử dụng kiến thức đã học, qua phân tích hình ảnh sẽ hiểu được nhận định (4) chưa chính xác: Ở sinh vật nhân thực, 1 gen chỉ có tham gia dịch mã và chỉ tạo 1 loại prôtêin;  Nhận định (5) là đúng (SGK Sinh học 12)    


      - Mức độ 3 – Tạo thông tin và giải quyết tình huống mới: Sử dụng các công thức tính các đại lượng trong cấu trúc của gen để tính toán và xác định được nhận định (6) là chính xác do: do: H = 2A + 3G = 4050; mà A/G = 3/7; G + A = 1/2N  N = 3000 => A = 450  


       => Rút ra kết luận: có 2 nhận định đúng là (5) và (6) => Đáp án: B


3.3.4.2 Chủ đề: Các cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử.
B1. Xác định chủ đề: Các cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử.

B2. Các năng lực cần đạt được: Tự học, tự giải quyết vấn đề, sáng tạo, tính toán với các năng lực chuyên biệt Quan sát tranh, phân tích giữ kiện và tổng hợp.

B3. Bổ sung chuẩn KT – KN: Năng lực quan sát, phân tích tranh về cơ chế di truyền cấp phân tử, bài tập các mức độ phát triển năng lực về cơ chế di truyền cấp độ phân tử.

B4. Các mức độ cần đạt được: Tái hiện kiến thức về nguyên tắc bổ sung, nguyên tắc bán bảo tồn, các loại enzim; Hiểu được cơ chế nhân đôi AND; cơ chế phiên mã; dịch mã ở sinh vật nhân sơ, điểm khác nhau giữa cơ chế di truyền ở sinh vật nhân sơ và nhân thực; Ý nghĩa của các cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử. Vận dụng các kiến thức đó để giải các tình huống trong thực tế.
B5. Biên soạn bài tập theo định hướng phát triển năng lực với các mức độ năng lực mô tả.
Bài tập 3:  Phiên mã là qua trình tổng hợp ARN trên khuôn ADN. Mặc dù gen được cấu tạo từ 2 mạch nucleotit nhưng trong mỗi gen chỉ có một mạch được dùng làm khuôn (mạch mã gốc) để tổng hợp nên phân tử ARN. Hình bên dưới mô tả quá trình phiên mã và quá trình cắt bỏ các đoạn intron, nối các đoạn êxôn. (Nguồn SGK Sinh Học 12 – Trang 12). 
Quan sát hình bên dưới và cho biết khẳng định nào dưới đây là đúng?
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(1) Đây là quá trình phiên mã ở tế bào nhân thực, sự cắt bỏ intron, nối các êxôn diễn ra trong nhân, số loại mARN có thể tạo ra là 3.
(2) Đây là quá trình phiên mã ở tế bào nhân sơ, sự cắt bỏ intron, nối các êxôn diễn ra trong nhân, sự ghép nối các êxôn chỉ tạo một loại mARN duy nhất.
(3) Phân tử mARN trưởng thành dài bằng mạch khuôn trên gen cấu trúc 

(4) Đây là quá trình phiên mã ở tế bào nhân thực, sự cắt bỏ intron, nối các êxôn diễn ra trong nhân, sự ghép nối các êxôn chỉ tạo một loại mARN duy nhất.
(5) Enzim ARN polimezaza trượt theo chiều 5’ 3’ trên mạch mã gốc và phân tử ARN được hình thành theo chiều từ 3’  5’. 

(6) Đây là quá trình phiên mã ở tế bào nhân thực. Enzim ARNpolimezaza có thể tự tạo ra đầu 3’OH tự do nên không cần tổng hợp đoạn mồi.

(7) Nếu có một phân tử mARN sơ khai ở sinh vật nhân thực khác có 5 đoạn intron và 6 đoạn exon thì quá trình cắt bỏ intron và nối các exon sẽ tạo ra 20 loại phân tử mARN trưởng thành.

A. 0. 
B. 1. 
C. 2. 
D. 3.
GV hướng dẫn HS phân tích các khẳng định trên theo các mức độ năng lực :
- Mức độ 1- Hồi tưởng: HS quan sát hình – tái hiện kiến thức đã được học và dễ dàng nhận thấy: Nhận định (1), (2), (3) đều không chính xác (gạch chân); (4) đúng.

      - Mức độ 2 – Xử lí thông tin. HS sử dụng kiến thức đã học, qua phân tích hình ảnh sẽ hiểu được nhận định (5) chưa chính xác; (6) đúng.

      - Mức độ 3 – Tạo thông tin và giải quyết tình huống mới: Sử dụng các công thức tính các đại lượng trong cấu trúc của gen để tính toán và xác định được nhận định (7) là chưa chính xác do: Sau khi cắt bỏ intron, sẽ diễn ra quá trình nối các đoạn exon theo nhiều cách khác nhau (chỉ trừ exon đầu mang mũ guanin và exon cuối gắn đuôi poliA) sẽ tạo ra số loại phân tử mARN trưởng thành là: (exon – 2)! = (6-2)! = 24 

       => Rút ra kết luận: có 2 nhận định đúng là (4) và (6) => Đáp án: B
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Bài tập 4:  Cho sơ đồ minh họa quá trình nhân đôi ADN. Các chữ cái A, B, C, D thể hiện chiều của các mạch đơn trên phân tử ADN. 

Có bao nhiêu nhận định dưới đây là đúng:
(1)A là chiều 3’; B là chiều 5’; còn C là chiều 5’; D là chiều 3’.
(2)A là chiều 5’; B là chiều 3’; còn C là chiều 3’; D là chiều 5’.

(3)Trên mạch khuôn CD thì mạch mới được tổng hợp liên tục.
(4) Enzim ARN polimezaza chỉ di chuyển theo chiều 3’ 5’.
(5)Trên mạch khuôn A B mạch mới được tổng hợp gián đoạn tạo ra các đoạn okazaki.
(6) Quá trình tổng hợp ADN dựa trên nguyên tắc bổ sung và bán bảo tồn nên ADN con giống hệt mẹ.
A. 2
B. 3
C.4
D. 5

3.3.4.3 Chủ đề: Cơ sở vật chất di truyền cấp độ tế bào
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Bài tập 5: Mỗi NST chứa 1 phân tử AND có thể dài gấp hàng ngàn lần so với đường kính của nhân tế bào. Mỗi tế bào sinh vật nhân thực chứa nhiều NST. NST có thể xếp gọn vào trong nhân tế bào và dễ di chuyển trong quá trình phân chia tế bào là do các NST liên kết với các protein histon và co xoắn ở các mức độ khác nhau. Hình bên mô tả cấu trúc siêu hiển vi của nhiễm sắc thể ở sinh vật nhân thực. Quan sát hình cho biết có bao nhiêu nhận định đúng? 
(1) Các chú thích trong hình (1), (2),(3),(4),(5),(6),(7) lần lượt là: ADN, nucleoxom, protein histon, sợi cơ bản, cromatit, sợi siêu xoắn, sợi nhiễm sắc.
(2) Ở tế bào nhân thực, cấu trúc cuộn xoắn tạo điều kiện thuận lợi cho sự nhân đôi NST.
(3) Ở tế bào nhân thực, NST là vật chất di truyền ở cấp độ phân tử.
(4) Ở tế bào nhân thực, thành phần hoá học chủ yếu  của nhiễm sắc thể là ARN và prôtêin histon.
(5) Ở tế bào nhân thực, đơn vị cấu trúc cơ bản của nhiễm sắc thể là nuclêôxôm.
(6) Phân tử ADN đóng xoắn cực đại vào kì đầu 1 trong quá trình phân bào giảm nhiễm.

Số kết luận đúng dựa vào hình trên là:


A. 4.
B. 2.
C. 3.
D. 1.

3.3.4.4. Chủ đề: Đột biến nhiễm sắc thể.
Bài tập 6.


Ở người bình thường, bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội có 46 chiếc và tồn tại thành 22 cặp tương đồng ở NST thường còn cặp NST giới tính thì tương đồng hoặc không tương đồng ở nhiễm sắc thể giới tính. Một số bệnh liên quan đến NST làm cho bộ NST có 45 chiếc hoặc 47 chiếc.

Hình sau đây mô tả bộ nhiễm sắc thể của người bình thường và người bị bệnh 
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Trong các phát biểu sau đây, có bao nhiêu phát biểu đúng về bệnh này?               
(1) Đây là loại bệnh hiếm gặp và chỉ có giới nữ mới bị bệnh.  
(2) Bệnh này được gọi là bệnh di truyền vì bệnh liên quan đến bộ NST. 
(3) Có thể phát hiện sớm bệnh này bằng kĩ thuật sinh thiết tua nhau thai. 
(4) Có thể chữa lành bệnh này nếu phát hiện sớm ở giai đoạn phôi sớm.

(5) Người bị bệnh do được nhận 1 giao tử mang 2 NST thứ 21 từ bố và một giao tử mang 1 NST thứ 21 từ mẹ hoặc ngược lại.

(6) Người này mắc bệnh đao do có 3 NST ở cặp sô 21.
A. 2.
B. 1.
C. 3.
D. 4.
Bài tập 7. Đột biến cấu trúc NST là những biến đổi trong cấu trúc của NST. Các dạng đột biến này thực chất là sự sắp xếp lại những khối gen trên và giữa các NST, do vậy có thể làm thay đổi hình dạng và cấu trúc của NST. Các tác nhân vật lí như những tia phóng xạ, hóa chất độc hại… tác nhân sinh học như virut (SGK Sinh học 12- trang 24)   Dựa vào những hiểu biết về đột biến cấu trúc NST hãy cho biết trong các phát biểu sau, có bao nhiêu phát biểu không đúng?
(1) Đảo đoạn làm thay đổi trình tự phân bố gen trên nhiễm sắc thể.

(2) Đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể chỉ xảy ra ở nhiễm sắc thể thường mà không xảy ra ở nhiễm sắc thể giới tính.
(3) Đột biến đảo đoạn làm cho gen từ nhóm liên kết này chuyển sang nhóm liên kết khác.
(4) Đột biến đảo đoạn có thể làm giảm khả năng sinh sản của thể đột biến.

(5) Đột biến mất đoạn không làm thay đổi số lượng gen trên nhiễm sắc thể.

(6) Đột biến chuyển đoạn có thể không làm thay đổi số lượng và thành phần gen của một nhiễm sắc thể.

(7) Dạng đột biến lặp đoạn có thể làm cho hai alen của một gen cùng nằm trên một nhiễm sắc thể đơn.

(8) Ở nhiều loài muỗi, đột biến đảo đoạn được lặp lại nhiều lần trên các NST đã góp phần tạo nên loài mới.
 (10) Đột biến lặp đoạn có thể được hình thành thông qua quá trình trao đổi chéo không cân của 2 crômatit thuộc 2 NST tương đồng.

A. 3.
B. 4.
C. 1.
D. 2.

3.3.4.5. Chủ đề: Di truyền liên kết với giới tính.
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Bài tập 8. Hình bên dưới mô tả về cấu trúc cặp nhiễm sắc thể giới tính XY ở người nam và các alen trên cặp NST này. Hình bên dưới mô tả cấu trúc NST X và NST Y ở người. Khi nói về nhiễm sắc thể giới tính ở người,  có bao nhiêu phát biểu đúng trong các phát biểu sau: 
(1) Trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X và Y không mang gen. 
(2) Trên vùng tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X và Y, gen tồn tại thành từng cặp alen. 

(3) Trên vùng không tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính X và Y, các gen tồn tại thành từng cặp alen. 

(4) Trên vùng tương đồng của nhiễm sắc thể giới tính, gen nằm trên nhiễm sắc thể X không có alen tương ứng trên nhiễm sắc thể Y.

(5) Nhiễm sắc thể giới tính chỉ có ở tế bào sinh dục mà không có ở các tế bào khác.
(6) Giả sử trên vùng không tương đồng của X chỉ xét 1 gen có 2 alen B, b thì trong quần thể người có tối đa 5 loại kiểu gen về gen này.

(7) Giả sử gen D: quy định người bình thường, d quy định người bị dính ngón tay số 2 và 3. Nếu cả 2 alen này đều nằm trên vùng không tương đồng của Y thì trong quần thể người có 2 kiểu gen quy định tính trạng này. 


A. 3.
B. 5.
C. 4.
D. 2.

3.3.4.6. Chủ đề: Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen
Bài tập 9. Giống thỏ Himalaya có bộ lông trắng muốt trên toàn thân, ngoại trừ các đầu mút của cơ thể như tai, bàn chân, đuôi và mõm có lông đen. Tại sao các tế bào của cùng một cơ thể, có cùng một kiểu gen nhưng lại biểu hiện màu lông khác nhau ở các bộ phận khác nhau của cơ thể? Để lí giải hiện tượng này, các nhà khoa học đã tiến hành thí nghiệm: cạo phần lông trắng trên lưng thỏ và buộc vào đó cục nước đá. Tại vị trí này lông mọc lên lại có màu đen (SGK Sinh học 12 – trang 55). Từ kết quả thí nghiệm trên, có bao nhiêu kết luận đúng trong các kết luận sau đây?
(1) Các tế bào ở vùng thân có nhiệt độ cao hơn các tế bào ở các đầu mút cơ thể nên các gen quy định tổng hợp sắc tố mêlanin không được biểu hiện, do đó lông có màu trắng.

(2)  Nhiệt độ đã ảnh hưởng đến sự biểu hiện của gen quy định tổng hợp sắc tố mêlanin.
(3) Khi buộc túi nước đá vào vùng lông bị cạo, nhiệt độ giảm đột ngột làm phát sinh đột biến gen ở vùng này làm cho lông mọc lên có màu đen.

(4) Nhiệt độ cao làm biến tính enzim điều hoà tổng hợp mêlanin, nên các tế bào ở phần thân không có khả năng tổng hợp mêlanin làm lông trắng.

(5) Sinh vật sống trong môi trường thì sẽ bị ảnh hưởng bởi điều kiện môi trường. Vì chân thỏ tiếp xúc nhiều với đất nên có màu đen.


A. 2
B. 1
C. 3
D. 4
Bài tập 10. Hình bên dưới mô tả về sự thay đổi hình dạng lá rau mác và màu sắc lông của cáo Bắc cực trong các điều kiện môi trường khác nhau. 

Hãy quan sát hình 1 và 2 bên dưới và cho biết có bao nhiêu nhận xét đúng?
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	Hình 1: Lá rau mác trong 3 môi trường.
	Hình 2: 
(a) – Màu lông cáo bắc cực vào mùa hè.

(b) – Màu lông cáo bắc cực  vào mùa đông.


(1) Lá rau mác (hình 1) là những biến đổi kiểu hình của cùng một kiểu gen, dưới ảnh hưởng của điều kiện môi trường, không liên quan đến biển đổi kiểu gen.

(2) Sự biến đổi về màu sắc lông của cáo vào mùa đông và mùa hè (hình 2) là những biến đổi kiểu gen, dẫn đến biến đổi kiểu hình và di truyền được.

(3) Sự biến đổi hình dạng là rau mác và màu lông cáo giúp chúng thích nghi với sự thay đổi của điều kiện môi trường và có ý nghĩa trực tiếp đối với quá trình tiến hoá.

(4) Hình dạng lá rau mác thay đổi đồng loạt theo một hướng xác định, tương ứng với sự thay đổi của điều kiện môi trường.

(5) Vào mùa hè, cáo hình 2a sinh cáo con thì cáo con có màu lông giống mẹ.

(6) Các lá rau mác hình mũi mác đang sống trên cạn, mang xuống nước trồng thì các lá hình mũi mác sẽ biến thành hình sợi.


A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

3.3.4.7 Ứng dụng di truyền học
Bài tập 11. Hình bên dưới mô tả các bước trong quy trình lai tế bào sinh dưỡng ở thực vật. Quan sát hình bên dưới và cho biết có bao nhiêu nhận xét đúng.
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(1) Các bước trong công nghệ lai tế bào là: Tách tế bào của 2 loài, cho dung hợp trực tiếp với nhau, đem nuôi cấy để tạo thành con lai.
(2) Tế bào trần là các tế bào lưỡng bội (2n) đã được loại bỏ màng sinh chất. 
(3) Tế bào trần là tế bào đơn bội (n) đã được loại bỏ thành tế bào.

(4) Cây lai mang bộ NST ([image: image5.wmf]A

2n

 + [image: image6.wmf]B

2n

) được gọi là thể song nhị bội.
(5) Đây là phương pháp duy nhất để tạo cây lai mang bộ NST của 2 loài khác nhau.
(6) Pomato (cây lai giữa cà chua và khoai tây) đã được tạo ra bằng phương pháp này.
(7) Ghép thân cà chua vào gốc khoai tây tạo được cây lai pomato vừa cho trái cà chua vừa cho củ khoai tây là thành tựu mới nhất ở Việt Nam bằng phương pháp lai tế bào.


A. 2.
B. 1.
C. 3.
D. 4.
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Bài tập 12. Quan sát hình sau đây và cho biết có bao nhiêu khẳng định không đúng khi nói về quá trình nhân bản cừu Đôly.
(1) Nguyên tắc của nhân bản vô tính là chuyển nhân của tế bào xôma (2n) vào một tế bào trứng đã lấy mất nhân, rồi kích thích tế bào trứng phát triển thành phôi, cho vào tử cung của con cái làm “mẹ nuôi” rồi sinh sản bình thường hình thành cơ thể mới.

(2) Các phân tích cho thấy nhiễm sắc thể của cừu Đôly giống nhiễm sắc thể của cừu cho tế bào tuyến vú.

(3) Sau khi đã loại bỏ nhân của tế bào trứng các nhà khoa học tiến hành dung hợp giữa nhân của tế bào tuyến vú với tế bào chất của trứng thu được tế bào lưỡng bội.

(4) ADN trong ti thể của cừu Đôly giống với ADN của cừu cho tế bào tuyến vú.

(5) Vai trò của nhân bản vô tính ở động vật là để cải tạo và tạo giống mới.

A. 3.
B. 2.
C. 1.
D. 4.
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Bài tập 13. Hình bên  mô tả quá trình chuyển gen bằng thể truyền plasmit từ tế bào người vào tế bào vi khuẩn. Quan sát hình và cho biết có bao nhiêu phát biểu đúng?
(1) Các bước trong quá trình chuyển gen bằng plasmit gồm các bước: Tạo ADN tái tổ hợp (1) – Đưa ADN tái tổ hợp vào tế bào nhận (2) – Phân lập dòng tế bào chứa ADN tái tổ hợp (3).

(2) Dùng các loại enzim khác loại để cắt mở vòng plasmit và cắt gen của tế bào cho.

(3) Trong quá trình chuyển gen người ta dùng 2 loại enzim chủ yếu là ADN – ligaza và ADN – pôlimeraza.
(4) Gen cần chuyển sẽ được nối với plasmit tại các “đầu dính” bằng liên kết hiđrô.
(5) ADN tái tổ hợp là sự kết hợp giữa plasmit và gen cần chuyển và được xem là 1 dạng biến dị di truyền.

(6) Các “đầu dính” được tạo ra nhờ enzim cắt giới hạn (ADN – ligaza) có khả năng nhận biết và cắt tại những vị trí nuclêôtit xác định.

(7) Plasmit là 1 phân tử ADN vòng, mạch kép có khả năng nhân đôi, tồn tại độc lập trong tế bào và phải mang được gen cần chuyển.

(8) Sau khi chuyển vào tế bào vi khuẩn thì các ADN tái tổ hợp sẽ liên kết với ADN của vi khuẩn để tiến hành nhân đôi.

(9) E. coli sau khi nhận ADN tái tổ hợp được xem là động vật biến đổi gen.

(10) Nguyên nhân chính các nhà khoa học chọn E. coli để chuyển gen vì việc chuyển gen dễ thực hiện hơn ở sinh vật khác.


A. 4.
B. 3.
C. 5.
D. 8.

3.3.4.8 Chủ đề: Di truyền học người
Bài tập 14. Hình bên dưới mô tả về các biện pháp sàng lọc trước sinh ở người. Quan sát hình và cho biết có bao nhiêu nhận xét đúng.
[image: image30.png]



(1) Chỉ có hai hình thức xét nghiệm trước sinh phổ biến là: sinh thiết tua nhau thai – hình (a) và chọc dò dịch ối – hình (b).

(2) Xét nghiệm trước sinh nhằm mục đích kiểm tra sức khoẻ của người mẹ trước khi sinh.
(3) Bệnh Đao có thể phát hiện bằng hình thức phân tích hoá sinh. 
(4) Cả hai hình thức xét nghiệm trước sinh này không thể phát hiện được bệnh pheninketo niệu vì bệnh này do đột biến gen. 

(5) Hình thức chọc dò dịch ối nhanh cho kết quả hơn so với sinh thiết tua nhau thai.

(6) Chẩn đoán trước sinh nếu phát hiện thai nhi bị đột biến có thể ngưng thai kì vào lúc thích hợp giúp giảm thiểu sinh ra những đứa trẻ tật nguyền.

(7) Xét nghiệm trước sinh giúp cho tư vấn di truyền chính xác hơn góp phần quan trọng vào việc bảo vệ vốn gen

(8) Xét nghiệm trước sinh còn được gọi là liệu pháp gen và có thể phát hiện các bệnh liên quan đến đột biến gen.


A. 4.
B. 3.
C. 2.
D. 1.
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Bài tập 15. Sơ đồ bên dưới mô tả cơ chế phát sinh bệnh phêninkêtô niệu. Quan sát hình kết hợp những hiểu biết của bản thân về bệnh phêninkêtô niệu (PKU), hãy cho biết trong các nhận định dưới đây có bao nhiêu nhận định đúng.
Thức ăn                        Phêninalanin                             Tirozin

                           Phe (máu )                     Phe (não)
                đầu độc TB TK
(1) Do đột biến gen trội trên NST thường làm mất khả năng chuyển hoá phêninalanin thành tirôzin. Axit amin tirozin ứ đọng trong máu chuyển lên não đầu độc tế bào thần kinh.
(2) Bệnh phêninkêtô niệu thường xảy ra ở nam, ít khi xảy ra ở nữ vì nữ cần 2 alen lặn mới biểu hiện bệnh.

(3) Bệnh chỉ xảy ra ở trẻ em, khi lớn bệnh sẽ tự khỏi.
(4) Nếu bố mẹ có kiểu gen dị hợp, khi sinh 2 đứa con chắc chắn 1 trong 2 đứa sẽ bị bệnh.
(5) Bệnh phêninkêtô niệu là bệnh di truyền ở cấp độ phân tử vì làm giảm hàm lượng các phân tử axit amin phêninalanin. 

(6) Người bị bệnh phêninkêtô niệu có hàm lượng tirôzin trong máu cao hơn so với người bình thường.

(7) Bệnh có thể được chữa trị nếu phát hiện sớm ở trẻ em và loại bỏ hoàn toàn axit amin phêninalanin khỏi khẩu phần thức ăn của bệnh nhân. 

(8) Axit amin phêninalanin trong máu của người bệnh có thể tăng khi cơ thể tổng hợp loại axit amin này quá nhiều. 


A. 0.
B. 1.
C. 2.
D. 3.
Bài tập 16. Khảo sát sự di truyền bệnh M ở người qua ba thế hệ dưới. Hãy phân tích phả hệ và cho biết có bao nhiêu nhận định đúng:
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(1) Bệnh M do gen trội quy định.(M do gen lặn/NST thường quy định)
(2) Bệnh M do gen lặn nằm trên NST giới tính X ở đoạn không tương đồng với Y.

(3) Xác suất để người III2 mang gen bệnh là 2/3. 
(4) Nếu người II4 kết hôn với người mang bệnh M thì xác suất sinh 3 người con trong đó có 1 người con gái bệnh, 1 con trai bệnh và 1 con trai bình thường là 3/32

A. 0.
B. 1.
C. 2.
D. 3.

3.3. 5. Quy trình sử dụng bài tập phát triển năng lực cho học sinh.
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3.3.6. Tính mới – Điểm khác biệt.
- Xây dựng cơ sở lí luận cho việc xây dựng hệ thống bài tập phát triển năng lực nhận thức cho học sinh qua dạy học sinh học 12.

- Xây dựng được quy trình xây dựng bài tập định hướng năng lực theo các mức độ và quy trình sử dụng các bài tập năng lực trong dạy học.


- Thiết kế hệ thống các bài tập phát triển năng lực và giải quyết tình huống thực tiễn phần Di truyền học trong chương trình Sinh học 12.


- Thiết kế giáo án dạy học sử dụng các câu hỏi định hướng phát triển năng lực cho học sinh trong dạy học phần di truyền học – Sinh học 12.


- Thiết kế các đề kiểm tra, đề thi theo hướng phát triển năng lực cho học sinh trong quá trình dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực cho học sinh trong dạy học phần di truyền học - Sinh học 12.
4. Kết quả và hiệu quả mang lại.
Kết quả các bài kiểm tra thu được đánh giá qua bảng tổng hợp điểm các bài kiểm tra đối chứng (ĐC) và sau thực nghiệm (TN):
	Loại bài

kiểm tra
	Phương án
	Tổng bài
	Số điểm của các bài kiểm tra 

	
	
	
	0 <5
	5,5 6,5
	6,6 8
	8,1  10

	Bài KT số 1
	ĐC
	62
	11
	25
	20
	6

	Bài KT số 2
	ĐC
	62
	9
	27
	22
	4

	Định kì I
	TN
	62
	9
	16
	32
	14

	Học kì I
	TN
	62
	0
	10
	32
	20

	           Tổng
	ĐC
	124
	1
	31
	62
	30

	
	TN
	124
	0
	18
	60
	46



+ Điểm trung bình của các lớp trong TN cao hơn điểm ĐC.


+ Điểm khá, giỏi trong và sau TN tăng dần qua các bài kiểm tra (Định kì I đến bài HKI) chứng tỏ việc rèn luyện bằng hệ thống bài tập năng lực ở các mức độ sẽ có tác dụng nâng cao dần chất lượng lĩnh hội tri thức của HS.


HS được thực hành các kĩ năng: Tìm kiếm thông tin trên mạng internet phù hợp với yêu cầu của bài học; kĩ năng thí nghiệm thực hành khi lên phòng thực hành làm tiêu bản NST; quan sát các tiêu bản đột biến số lượng NST…
HS có kĩ năng giải bài tập theo định hướng năng lực ở các mức độ thì sẽ không ngại học những bài học nhiều kênh chữ, kênh hình trừu tượng và không cảm thấy khó khăn khi làm những bài thi có câu hỏi thực tế, những câu hỏi tìm số đáp án đúng….HS sẽ tự tin hơn khi tham gia các kì thi và sẽ có kết quả cao hơn. Từ đó, giúp HS hứng thú và say mê hơn với bộ môn Sinh học  và chất lượng dạy – học môn Sinh học sẽ ngày càng nâng lên.


Trong thực nghiệm HS sôi nổi, hào hứng thảo luận khi GV đưa ra tình huống thực tiễn trong các bài tập năng lực và yêu cầu các em vận dụng các kiến thức đã học, khai thác kênh thông tin SGK, kiến thức thực tế để giải bài tập…

Khả năng tự học nâng lên khi HS quen với việc độc lập nghiên cứu khai thác các kênh thông tin trong SGK, khả năng hoạt động nhóm cũng được cải thiện, các em biết hợp tác nghiên cứu, tích cực liên hệ thực tế để hoàn bài tập theo yêu cầu của GV.
5. Đánh giá về khả năng áp dụng và phạm vi ảnh hưởng của sáng kiến. 


5.1. Đánh giá khả năng áp dụng.
“Xây dựng hệ thống bài tập theo định hướng năng lực cho HS trong dạy học sinh học 12” là giúp các em học sinh có khả năng phát triển năng lực từ mức độ thấp (nhận biết và tái hiện kiến thức) đến mức độ cao (giải thích thực tiễn và đặt ra các tình huống liên quan…) rèn khả năng tư duy logic, khả năng phân tích và khái quát và phát triển các kiến thức đã học trong giải quyết các vấn đề thực tiễn.
Đề tài sáng kiến đã được áp dụng ở trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn và thử nghiệm ở 4 trường THPT trong Tỉnh ở chương Di truyền học – Sinh học 12 với các học sinh có các trình độ nhận thức khác nhau. 

Qua đó có thể nhận thấy, đề tài cũng có thể áp dụng được với toàn bộ chương trình Sinh học 12.
5.2. Tóm tắt quá trình áp dụng thử nghiệm.

5.2.1Áp dụng thử nghiệm đối với học sinh các lớp 12C2; 12C4    Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn – Điện Biên.
5.2.1.1 Đối chứng (ĐC) 

+ Dạy học theo giáo án định hướng nội dung.

+ Giao bài tập và kiểm tra – đánh giá năng lực HS.

+ Đề kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực.

* Đề kiểm tra đối chứng (ĐC)
Câu 1. Đoạn mạch thứ nhất của gen có trình tự các nuclêôtit là 3’ – ATGTAXXGTAGG – 5’. Trình tự các nuclôtit của đoạn mạch thứ hai là

A.3’ – ATGTAXXGTAGG – 5’.
B.5’ – ATGTAXXGTAGG – 3’.

C.3’ – TAXATGGXATXX – 5’.
D.5’ – TAXATGGXATXX – 3’.
Câu 2. Một phân tử ADN có cấu trúc xoắn kép, giả sử phân tử ADN này có tỉ lệ [image: image8.png]a+T
cix



 = 25% thì tỉ lệ nuclêôtit loại G của phân tử ADN này là

A.10%.

B.40%.

C.20%.

D.25%.
Câu 3. Ở một gen, trên mạch 1 có số nuclêôtit loại A chiếm 12%, số nuclêôtit loại T chiếm 18% tổng số nuclêôtit của mạch. Tỉ lệ [image: image9.png]a+T
cix



  của gen là

A.[image: image10.png]


.                         B.[image: image11.png]


.                         C.[image: image12.png]


.                      D.[image: image13.png]


.
Câu 4. Một phân tử ADN mạch kép có số nuclêôtit loại G chiếm 20% và có 3600 ađênin. Tổng liên kết hiđrô của ADN là
A.14400.

B.7200.

C.12000.

D.1440.
Câu 5. Khi nói về gen phân mảnh, nhận định nào sau đây đúng?

A.Có ở mọi tế bào của mọi loài sinh vật.
B.Có khả năng hình thành được nhiều loại phân tử mARN trưởng thành.

C.Nằm ở trong nhân hoặc trong tế bào chất của tế bào nhân thực.

D.Nếu bị đột biến ở đoạn intron thì cấu trúc của prôtêin sẽ bị thay đổi.
Câu 6. Một gen có chiều dài 3570A0 và nuclêôtit loại ađênin (loại A) chiếm 20%. Số nuclêôtit mỗi loại của gen là
A.A = T = 420; G = X = 630.

B.A = T = 714; G = X = 1071.

C.A = T = 210; G = X = 315.

D.A = T = 600; G = X = 900.
Câu 7. Một gen có 125 chu kì xoắn và số nuclêôtit loại xitozin (X) chiếm 26%. Số liên kết hiđrô của gen là
A.2500.

B.650.


C.600.

D.3150.
Câu 8.  Một gen khi thực hiện 1 lần nhân đôi đã đòi hỏi môi trường cung cấp cho mạch 1 lµ 200 nu loại A mạch 2  là  300 nu loại G và 100 nu loại X, 150 nu loại T. Số nu các loại trên mạch 1 của gen là:
A. A=150, T=200,G=300,X=100       B. A=200, T=150,G=300,X=100
C. A=200, T=100,G=300,X=100       D. A=150, T=200,G=100,X=300
Câu 9. Một gen có tổng số liên kết hydro là 4050, có tỷ lệ A/G = 3/7 cho biết số lượng từng loại Nu có trên gen là :

 A.  A = T  450 Nu; G = X = 1050 Nu.     B.    A = T  540 Nu; G = X = 1650 Nu                       

 C.  A = T  650 Nu; G = X = 2015Nu      D.    A = T  350 Nu; G = X = 950 Nu

Câu 10. Có mấy nhận định đúng về các phân tử ADN ở trong nhân của một tế bào sinh dưỡng

(1)nhân đôi độc lập với AND ở tế bào chất.

(2)có số lượng, hàm lượng ổn định và đặc trưng cho loài.

(3)mang các gen không phân mảnh và tồn tại theo cặp alen.

(4)có độ dài và số lượng nuclêôtit luôn bằng nhau.

A. 1


B. 2


C. 3


D. 4
5.2.1.2 Thực nghiệm (TN)
- Soạn giáo án dạy học có sử dụng các bài tập phát triển năng lực để giảng dạy cho học sinh trong dạy học phần Di truyền học.

- Giao bài tập phát triển năng lực theo chuyên đề và gắn với tình huống 

thực tiễn.

- Biên soạn đề kiểm tra – đánh giá theo hướng phát triển năng lực cho học 

sinh, gắn với các tình huống thực tiễn.
* Giáo án thử nghiệm.

Bài:  GEN, MÃ DI TRUYỀN VÀ CƠ CHẾ NHÂN ĐÔI ADN

A. MỤC TIÊU

A.1. Kiến thức

- Nêu được cấu trúc và chức năng của AND qua đó chứng minh được ADN là vật chất di   truyền cấp độ phân tử.

- Trình bày được khái niệm, cấu trúc chung của gen. Kể tên một vài loại gen (gen điều hoà và gen cấu trúc).
- Giải thích được cấu trúc của gen ở sinh vật nhân sơ và nhân thực, đặc biệt là chức năng hay vai trò của các vùng khởi đầu, mã hóa và kết thúc. Phân biệt được gen không phân mảnh và gen phân mảnh. Nêu được khái niệm gen nhảy hay các yếu tố di truyền di động cũng như vai trò và ý nghĩa của chúng
- Nêu được định nghĩa mã di truyền, các đặc tính chung của mã di truyền. 
- Trình bày được những diễn biến chính của cơ chế tự nhân đôi AND ở TB nhân sơ (Vai trò của các enzim, các prôtêin; Chiều tổng hợp của mạch mới; Các nguyên tắc : bán bảo tồn, khuôn mẫu và nguyên tắc bổ sung.
- Trình bày được một số sai khác giữa sao chép của ADN ở tế bào nhân thực so với tế bào nhân sơ.
- Giải thích được các đặc điểm của mã di truyền. Lập luận được vì sao mã di truyền trên lí thuyết là mã bộ ba. Trình bày được phương pháp thực nghiệm xác định các bộ ba mã hóa.
- Trình bày được những diễn biến chi tiét của cơ chế dịch mã. Phân tích được mối quan hệ  ADN – mARN – prôtêin – tính trạng.
- Trình bày được khái niệm, cấu trúc chung của gen. Kể tên một vài loại gen (gen điều hoà và gen cấu trúc)
A.2. Kĩ năng
- Rèn luyện các kĩ năng diễn đạt nội dung, thao tác tư duy.


- Phát triển các năng lực: Tự học, tự giải quyết vấn đề, sáng tạo, tính toán với các năng lực chuyên biệt: Quan sát tranh, phân tích giữ kiện và tổng hợp.


- Bổ sung: Năng lực quan sát, phân tích tranh về vật chất di truyền cấp phân tử và giải bài tập các mức độ năng lực về vật chất di truyền cấp phân tử.


- Mức độ năng lực cần đạt được: Tái hiện kiến thức về cấu trúc và chức năng của vật chất di truyền cấp độ phân tử. Hiểu được vai trò của các liên kết trong cấu trúc, chức năng của vật chất mang thông tin di truyền cấp phân tử.

 kĩ năng đọc sách, phân tích kênh thông tin, hoạt động nhóm.

A.3 Thái độ: Học sinh yêu thích môn học, có ý thức tự chủ trong học tập
B. PHƯƠNG PHÁP - PHƯƠNG TIỆN


B.1. Phương pháp
- Trực quan - Tranh ảnh minh hoạ.


- Sử dụng bài tập theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh


B.2. Phương tiện:  - SGK, tranh vẽ phóng to hình 1.2SGK  
C. TIẾN TRÌNH BÀI HỌC: 

- Kiểm tra bài cũ:


+ ADN là gì? Nêu cấu trúc hóa học và cấu trúc không gian của ADN  ?


+ Nêu vai trò chính của ADN? Vì sao AND chỉ có 4 loại nucleotit mà sinh giới lại đa dạng và phong phú?


+ Em hãy giải thích kênh thông tin di truyền ADN  ARN  Protein  Tính trạng?


- Bài mới: 
	PHƯƠNG PHÁP
	NỘI DUNG

	Hoạt động 1: Ôn lại kiến thức về ADN.
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Bài tập 1: ADN cấu tạo theo nguyên tắc đa phân. Mỗi đơn phân là một nucleotit. Mỗi nucleotit có cấu tạo gồm 3 thành phần là đường pentozo, nhóm photphat và bazo nito. Có 4 loại nucleotit là A, T, G, X. Các loại nucleotit khác biệt nhau về bazo nito nên người ta gọi tên của các nucleotit theo tên của các bazo nito ( A= Adenin; T=Timin; G=Guanin; X= Xitozin) Các nucleotit liên kết với nhau theo một chiều xác định tạo nên một chuỗi polinucleotit. Hình bên dưới mô tả cấu trúc của phân tử ADN. (Nguồn SGK Sinh học 10 - Trang 27).

 Yêu cầu HS phân tích tranh hình (từ trải sang phải: a- cấu trúc không gian của ADN; b các liên kết hóa học, c – cấu trúc không gian của ADN) kết hợp với đọc thông tin trong đề bài, phát triển năng lực tư duy các mức độ: 

 Mức độ 1: Hồi tưởng và tái hiện kiến thức cũ (cấu trúc của phân tử AND) => Nhận đinh (1), (2), (3), (4). HS quan sát hình (a; b) – nhớ lại kiến thức đã học và sẽ nhận ra (1) và (3) va (4) không chính xác.

 Mức độ 2 – Xử lí thông tin (Biết ý nghĩa – phản ánh theo ý nghĩa và vận dụng cấu trúc đã học để giải quyết tình huống tương tự): Nhận định (5) và (6) đều chưa chính xác ; (5) Các nuclêôtit trên cùng mạch liên kết với nhau bằng liên kết yếu, điều này có ý nghĩa quan trọng trong quá trình nhân đôi ADN; (6) ADN gồm hai mạch đối song song: 5’OH – 3’P và 3’OH – 5’P, xoắn đều xung quanh một trục.
- Mức độ 3 – Tạo thông tin (Xử lí, giải quyết vấn đề, vận dụng cấu trúc đã học để giải quyết tình huống mới): HS phải vận dụng kiến thức được học về các công thức tính các đại lượng N, M, L, liên kết bổ sung để tính số liên kết hidro của phân tử ADN và tỉ lệ [image: image14.wmf]AT

GX

+

+

 từ đó sẽ kết luận được: nhận định (7) và (8) là chính xác.


       => Rút ra kết luận chỉ có nhận định (2), (7), (8) là đúng nên đáp án là: B.  

	Qua phân tích tranh hình và thông tin về cấu trúc phân tử ADN.

 Em hãy cho biết: Vì sao AND là vật chất di truyền cấp độ phân tử? 
- AND cấu trúc nên NST- Thành phần mang thông tin di truyền.

- AND có hàm lượng ổn định.

- AND có khả năng biến đổi..

	I. ADN là vật chất mang thông tin di truyền cấp phân tử

- AND là thành phần chủ yếu cấu tạo nên NST – Cấu trúc mang gen (mang TTDT) – quy định tính trạng của SV.

- AND có hàm lượng ổn định – Bảo hiểm TTDT (ở người TB (n) chứa 3,3.10-12 gam; (2n) = 6,6.10-12 gam)

- AND bị biến đổi ở bước sóng 260 nm (tia tử ngoại uv gây đột biến) – KN biến đổi => tính đa dạng của sinh vật.

	=>Vật chất di truyền: Là vật chất mang thông tin di truyền quy định tính trạng của cơ thể. Ở cấp độ phân tử, hầu hết ở các loài sinh vật VCDT là ADN, trừ một số chủng virus có VCDT là ARN (VD: HIV..)

	Hoạt động 2: Tìm hiểu về GEN
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Bài tập 2: Hình bên dưới mô tả khái quát về một gen cấu trúc và một đoạn AND chứa các gen A, B, C ở sinh vật nhân thực cùng với sơ đồ mô tả sơ lược về quá trình phiên mã, dịch mã. Quan sát hình và cho biết có bao nhiêu phát biểu đúng về gen cấu trúc
a) Sơ đồ cấu trúc chung của gen cấu trúc

   b)Sơ lược quá trình phiên mã, dịch mã của gen A, B, C trên 1 phân tử ADN
1) Gen là một đoạn của phân tử ADN hoặc ARN mang thông tin mã hoá cho sản phẩm nhất định (chuỗi pôlipeptit hoặc ARN).

(2) Gen ở sinh vật nhân thực có dạng thẳng, sinh vật nhân sơ có dạng vòng.

(3) Sản phẩm phiên mã của gen chỉ gồm tARN và mARN.

(4) Ở sinh vật nhân thực, 1 gen chỉ có tham gia dịch mã và chỉ tạo 1 loại prôtêin.

(5) Gen cấu trúc gồm 3 vùng: vùng điều hoà, vùng mã hoá và vùng kết thúc.
(6) Một gen có tổng số liên kết hydro là 4050, có tỷ lệ A/G = 3/7. Số lượng loại Nu A có trong gen là 450

A. 1.
B. 2.
C. 3.
D. 4.

	GV yêu cầu HS hồi tưởng lại kiến thức đã được học trong chương trình sinh học 10

- Mức độ 1: HS quan sát hình – tái hiện kiến thức đã được học và dễ dàng nhận thấy: Nhận định (1), (2), (3) đều không chính xác ở (1) Gen là một đoạn của phân tử ADN hoặc ARN mang thông tin mã hoá cho sản phẩm nhất định (chuỗi pôlipeptit hoặc ARN); (2) Gen ở sinh vật nhân thực có dạng thẳng, sinh vật nhân sơ có dạng vòng; (3) Sản phẩm phiên mã của gen chỉ gồm tARN và mARN.
- Mức độ 2 – Xử lí thông tin. HS sử dụng kiến thức đã học, qua phân tích hình ảnh sẽ hiểu được nhận định (4) chưa chính xác: Ở sinh vật nhân thực, 1 gen chỉ có tham gia dịch mã và chỉ tạo 1 loại prôtêin;  Nhận định (5) là đúng (SGK Sinh học 12)    

- Mức độ 3 – Tạo thông tin và giải quyết tình huống mới: Sử dụng các công thức tính các đại lượng trong cấu trúc của gen để tính toán và xác định được nhận định (6) là chính xác do: do: H = 2A + 3G = 4050; mà A/G = 3/7; G + A = 1/2N  N = 3000 => A = 450  


       => Rút ra kết luận: có 2 nhận định đúng là (5) và (6) => Đáp án: B

	Sau khi phân tích bài tập phát triển năng lực, GV yêu cầu HS nêu: 

- Khái niệm về gen?

(gen làm khuôn để tổng hợp ARN thực chất là quá trình sao mã; trong 2 mạch của gen chỉ có một mạch chứa thông tin gọi là mạch khuôn chiều 3' → 5'.phân tử ARN được tổng hợp có chiều 5' → 3')
GV yêu cầu HS nghiên cứu h1.1và thông tin trong SGK:

- Cấu trúc chung của gen gồm mấy vùng?

- Vùng điều hoà nằm ở vị trí nào và có vai trò như thế nào?

- Vị trí và vai trò vùng mã hóa của gen?

- Vai trò của vùng mã hoá đối với gen?

- Tại sao lại gọi là vùng mã hoá? Tại sao vùng mã hoá của SV nhân sơ và nhân chuẩn lại khác nhau?

- Vị trí và vai trò của vùng kết thúc của gen?


	II. GEN

1. Khái niệm gen.
Gen là một đoạn của phân tử ADN hoặc ARN mang thông tin mã hoá cho sản phẩm nhất định (chuỗi pôlipeptit hoặc ARN).
2. Cấu trúc chung của gen: 3 vùng

- Vùng  điều hoà: 

  + Nằm ở đầu 3’của mạch gốc của gen (Chứa R- trình tự điều hòa; P- Promoter; O- Operator)

  + Trình tự nucleotit giúp ARN polimezaza nhận biết khởi động và trình tự nucleotit điều hoà quá trình phiên mã.

- Vùng mã hoá:

   + Nằm ở trung tâm của gen

   + Mang thông tin mã hoá axitamin.

- Vùng kết thúc

   + Nằm ở cuối gen

   + Mang tín hiệu kết thúc phiên mã. 

	Hoạt động 3: Tìm hiểu về mã di truyền

	Bài tập 3: Mã di truyền là trình tự sắp xếp các nuclêôtit trong gen quy định trình tự các a.a trong prôtêin. Hình dưới đây là bảng mã di truyền chung cho các loài sinh vật, cứ ba nucleotit trên mARN mã hóa 1 axit amin. Em hãy quan sát các chữ cái ở vị trí thứ nhất, thứ 2, thứ ba của 1 mã di truyền và trả lời các câu hỏi dưới đây :
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Khi nói về mã di truyền, có bao nhiêu nhận định dưới đây là đúng: 

(1) Có 64 bộ ba cùng mã hóa axit amin.

(2) Chỉ có 1 bộ ba (AUG) mã hóa cho axit amin mở đầu là metionin

(3) Mã di truyền có tính phổ biến, tức là nhiều bộ ba cùng mã hóa một loại axit amin.
(4) Có ba bộ mã chỉ mang tín hiệu kết thúc là UAA, UAG, UGA.

(5) Nếu có trình tự nucleotit trên một phân tử mARN là: 5’ …UAG CGG UGG..3’

do đột biến làm thay thế C ở vị trí số 4 bằng G thì trình tự aa của phân tử protein do mARN trên tổng hợp không thay đổi.
A. 3
B. 1
C. 4
D. 2

GV Hướng dẫn học sinh đọc bảng mã di truyền, phát huy năng lực tự học và phân tích tranh hình:

- Mức độ 1: HS quan sát hình  xác định nhận định (1) thiếu chính xác do có 3 bộ mã không mã hóa aa mà chỉ mang tín hiệu kết thúc (Stop: UAA, UAG, UGA) Nhận định (2) đúng do chỉ có AUG trong bảng mã là mã hóa metionin (Mã mở đầu ở sinh vật nhân thực), nhận định (4) đúng.

- Mức độ 2 - Xử lí thông tin. HS phải đọc thêm thông tin trong SGK để trả lời nhận định (3): không đúng vì tính phổ biến của mã di truyền là các loài sinh vật đều dùng chung một bảng mã di truyền.    

- Mức độ 3 - Giải quyết tình huống mới: Nhận định (5) khi bị thay thế C bằng A thì bộ mã thứ 2 là AGG mà CGG và AGG đều mã hóa axit amin Arg nên trình tự aa sẽ không thay đổi

=> Nhận định đúng là (2), (4), (5)  đáp án: A.

	Từ phân tích bài tập năng lực. GV yêu cầu học sinh khái quát: 
 - Mã di truyền là gì?

- Tại sao mã di truyền là mã bộ ba?

- Mã di truyền có những đặc điểm gì?

- Có bao nhiêu bộ ba tham gia mã hóa aa ?


	II. MÃ DI TRUYỀN

1. Khái niệm

2. Đặc điểm :
-  Mã di truyền được đọc từ một điểm xác định, liên tục  theo từng bộ ba nu mà các bộ ba không chồng gối lên nhau 

- Mã di truyền có tính phổ biến : Tất cả các loài SV đều có chung một bộ mã di truyền-> phản ánh nguồn gốc chung của các loài.

- Mã di truyền có tính đặc hiệu (1 bộ ba chỉ mã hóa cho 1 aa) 

- Mã di truyền có tính thoái hoá : nhiều bộ ba khác nhau cùng xác định một loại aa trừ AUG và UGG.

	Hoạt động 1: Tìm hiểu quá trình nhân đôi của ADN

	GV yêu cầu HS nghiên cứu SGK mục III và kết hợp kiến thức Sinh học 9, cho biết:
 - Qúa trình nhân đôi ADN xảy ra chủ yếu ở những thành phần nào trong tế bào?

- ADN được nhân đôi theo nguyên tắc nào?   
- Có những thành phần nào tham gia vào quá trình tổng hợp ADN?

- Các giai đoạn chính tự sao ADN là gì?

- Các nuclêôtit trong mạch gốc liên kết với nuclêôtit tự do trong môi trường theo nguyên tắc nào?

- Mạch nào được tổng hợp liên tục? mạch nào tổng hợp gián đoạn? vì sao?
(Do enzim ADN- polimezaza chỉ tổng hợp mạch mới  theo một chiều 5' →3' nên mạch còn lại phải tổng hợp ngắt quãng- okazaki)

(Năm 1969 nhà bác học Okazaki phát hiện: nhờ enzim ADN-polimezazaII mà chạc mang đầu 5' sẽ tìm ra rất nhiều điẻm khởi đầu. Mạch bổ sung với nó sẽ tiến hành thành nhiều đoạn ngắn và đòi hỏi ARN mồi. ADN-ligaza nối các đoạn thành mạch liên tục.

- Kết quả của quá trình tổng hợp ADN?

- Ý nghĩa của quá trình nhân đôi ADN?

- Sự giống và khác nhau giữa quá trình nhân đôi ADN ở SV nhân sơ và SV nhân thực ? (HS làm bài tập về nhà)
	III. QUÁ TRÌNH NHÂN ĐÔI ADN

1. Thời điểm  

 - Nhân đôi ADN diễn ra trong pha S, ở kì trung gian của chu kì tế bào.
2. Nguyên tắc:

Nguyên tắc bổ sung và bán bảo toàn.
3. Quá trình nhân đôi AND

a. Nhân đôi ADN ở SV nhân sơ  
B1 :  Tháo xoắn ADN
  Nhờ các enzim tháo xoắn, 2 mạch đơn của phân tử ADN tách nhau dần tạo nên chạc tái bản hình chữ Y, lộ ra hai mạch khuôn.
B2 : Tổng hợp các mạch ADN mới 

- Các ADN polimezaza xúc tác hình thành mạch đơn mới theo chiều 5’→ 3’

- Các nuclêôtit tự do trong môi trường nội bào liên kết với mạch khuôn theo NTBS (A- T; G- X)

(+ Trên mạch khuôn 3' → 5' tổng hợp liên tục.

  + Trên mạch bổ sung 5' →3'  tổng hợp gián đoạn tạo các đoạn okazaki sau đó nối lại với nhau nhờ enzim nối.)
Bước 3 : Tạo 2 phân tử ADN con
- Các mạch mới được tổng hợp đến đâu thì 2 mạch đơn xoắn lại đến đó → 2 phân tử ADN con ( Trong mỗi phân tử ADN con thì một mạch được giữ lại của mẹ còn một mạch mới được tổng hợp – nguyên tắc bán bảo toàn)
*Ý nghĩa:Đảm bảo tính ổn định về vật liệu di truyền giữa các thế hệ tế bào.
b. Nhân đôi ADN ở SV nhân thực



	Bài tập 4:  Cho sơ đồ minh họa quá trình nhân đôi ADN. Các chữ cái A, B, C, D thể hiện chiều của các mạch đơn trên phân tử ADN. 
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Có bao nhiêu nhận định dưới đây là đúng:
(1)A là chiều 3’; B là chiều 5’; còn C là chiều 5’; D là chiều 3’.
(2)A là chiều 5’; B là chiều 3’; còn C là chiều 3’; D là chiều 5’.

(3)Trên mạch khuôn CD thì mạch mới được tổng hợp liên tục.
(4) Enzim ARN polimezaza chỉ di chuyển theo chiều 3’ 5’.
(5)Trên mạch khuôn A B mạch mới được tổng hợp gián đoạn tạo ra các đoạn okazaki.
(6) Quá trình tổng hợp ADN dựa trên nguyên tắc bổ sung và bán bảo tồn nên ADN con giống hệt mẹ.
A. 2
B. 3
C.4
D. 5

Đây là bài tập kiểm tra – đánh giá sau khi dạy xong phần nhân đôi AND nên GV cho HS tự phân tích và báo cáo kết quả.


D. Bài tập củng cố: Trong các đặc điểm nên dưới đây, có bao nhiêu đặc điểm có ở quá trình nhân đôi của ADN ở sinh vật nhân thực và có ở quá trình nhân đôi ADN của sinh vật nhân sơ?

(1) Có sự hình thành các đoạn Okazaki.

(2) Nuclêôtit mới được tổng hợp được liên kết vào đầu 3’ của mạch mới.

(3) Trên mỗi phân tử ADN có nhiều điểm khởi đầu quá trình tái bản.

(4) Diễn ra theo nguyên tắc bổ sung và nguyên tắc bán bảo tồn.

(5) Enzim ADN pôlimeraza không làm nhiệm vụ tháo xoắn phân tử ADN.

(6) Sử dụng 8 loại nuclêôtit A, T, G, X, A, U, G, X làm nguyên liệu.

A.5.


B.4.


C.3.


D.6.
* Thực hiện tiếp tục 3 giáo án theo phân phối chương trình các bài: 

- Phiên mã và dịch mã.


- Điều hòa hoạt động của gen


- Đột biến gen.
*  Đề kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực thử nghiệm.
	  
	BÀI KIỂM TRA NĂNG LỰC

Chuyên đề: Cơ sở di truyền và biến dị cấp phân tử.
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Câu 1. Hình ảnh dưới đây cho biết mô hình cấu trúc ADN do J. Watson và C. Crick công bố năm 1953. Hãy quan sát hình và cho biết trong các nhận xét dưới đây, có bao nhiêu nhận xét đúng?
(1) ADN được cấu tạo theo nguyên tắc bổ sung. Trên cùng 1 mạch A liên kết với T bằng 2 liên kết hiđrô, G liên kết với X bằng 3 liên kết hiđrô.

(2) Đường kính của phân tử ADN là 2 nanomet.
(3) Mỗi chu kì xoắn dài 34AO gồm 20 nuclêôtit và có tỉ lệ [image: image15.wmf]AT

GX

+

+

đặc thù.
(4) ADN được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân, đơn phân là 4 loại bazơ nitơ A, T, G, X.

(5) Các nuclêôtit trên cùng mạch liên kết với nhau bằng liên kết yếu, điều này có ý nghĩa quan trọng trong quá trình nhân đôi ADN.

(6) ADN gồm hai mạch đối song song: 5’OH – 3’P và 3’OH – 5’P, xoắn đều xung quanh một trục.


A. 1,2.
B. 2,3
C. 2,4.     
D. 3,6
Câu 2: Một gen có 2880 liên kết hidro. Trong đó, nucleotit loại A = 720 Có bao nhiêu kết luận đúng:

(1) Số Nucleotit loại X của gen trên là 480

(2) Phân tử mARN do gen tổng hợp có chiều dài 2040Ao.

(3) Gen trên tham gia dịch mã có thể tổng hợp được chuỗi polipeptit có 400 axit amin.

(4) Gen trên có khối lượng là 72.104 A0
(5) Có 480 nucleotit loại U trong phân tử mARN do gen tổng hợp.
A. 3
B. 2
C. 4
D. 5
Câu 3:  Cho sơ đồ minh họa quá trình nhân đôi ADN. Các chữ cái A, B, C, D thể hiện chiều của các mạch đơn trên phân tử ADN. 
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Có bao nhiêu nhận định dưới đây là đúng:
(1)A là chiều 3’; B là chiều 5’; còn C là chiều 5’; D là chiều 3’.

(2). A là chiều 5’; B là chiều 3’; còn C là chiều 3’; D là chiều 5’.

(3)Trên mạch khuôn CD thì mạch mới được tổng hợp liên tục.

(4) Enzim ARN polimezaza chỉ di chuyển theo chiều 3’ 5’.

(5)Trên mạch khuôn A B mạch mới được tổng hợp gián đoạn tạo ra các đoạn okazaki.

(6) Quá trình tổng hợp ADN dựa trên nguyên tắc bổ sung và bán bảo tồn nên ADN con giống hệt mẹ.
A. 2
B. 3
C.4
D. 5
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Câu 4: Mã di truyền là trình tự sắp xếp các nuclêôtit trong gen quy định trình tự các a.a trong prôtêin. Hình dưới đây là bảng mã di truyền chung cho các loài sinh vật, cứ ba nucleotit trên mARN mã hóa 1 axit amin. Các chữ cái ở vị trí thứ nhất, thứ 2, thứ ba là biểu thị của 1 mã di truyền. 

Khi nói về mã di truyền, có bao nhiêu nhận định dưới đây là đúng: 

(1) Có 64 bộ ba cùng mã hóa axit amin.

(2) Chỉ có 1 bộ ba (AUG) mã hóa cho axit amin mở đầu là metionin

(3) Mã di truyền có tính phổ biến, tức là nhiều bộ ba cùng mã hóa một loại axit amin.
(4) Có ba bộ mã chỉ mang tín hiệu kết thúc là UAA, UAG, UGA.

(5) Nếu có trình tự nucleotit trên một phân tử mARN là: 5’ UAG CGG UGG..3’

do đột biến làm thay thế C ở vị trí số 4 bằng G thì trình tự aa của phân tử protein do mARN trên tổng hợp không thay đổi.
A. 3
B. 1
C. 4
D. 2
Câu 5: Gen M ở sinh vật nhân sơ có trình tự nucleotit như sau : 
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Biết rằng axit amin valin chỉ đượcmã hóa bởi 4 triplet là: 3’XAA5’; 3’XAG5’

 3’XAT5’; 3’XAX5’ và chuỗi polipeptit do gen M quy định tổng hợp có 31 axit 

amin. Căn cứ vào các dữ liệu trên, hãy cho biết trong các dự đoán sau, có bao nhiêu

 dự đoán sai?   

(1) Đột biến thay thế cặp nuclêôtit G - X ở vị trí 88 bằng cặp nuclêôtit A - T tạo ra alen

 mới quy định tổng hợp chuỗi pôlipeptit ngắn hơn so với chuỗi pôlipeptit do gen M 

quy định tổng hợp.
(2) Đột biến thay thế một cặp nuclêôtit ở vị trí 63 tạo ra alen mới quy định tổng hợp chuỗi pôlipeptit khác với chuỗi pôlipeptit do gen M quy định tổng hợp.
(3) Đột biến mất một cặp nuclêôtit ở vị trí 64 tạo ra alen mới quy định tổng hợp 

chuỗi pôlipeptit có thành phần axit amin thay đổi từ axit amin thứ 2 đến axit amin

 thứ 21 so với chuỗi pôlipeptit do gen M quy định tổng hợp.
(4) Đột biến thay thế một cặp nuclêôtit ở vị trí 91 tạo ra alen mới quy định tổng hợp chuỗi pôlipeptit thay đổi một axit amin so với chuỗi pôlipeptit do gen M quy định 

tổng hợp.

A. 1

B. 2


C. 3


D. 4
Câu 6:  Hình dưới đây mô tả cơ chế điều hòa hoạt động của gen ở sinh vật nhân sơ, theo mô hình opêrôn Lac. Hãy quan sát – phân tích hình ảnh và cho biết có bao nhiêu nhận định đúng về vùng vận hành O (operator):
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 (1) Vùng vận hành nằm ở phía trước gen điều hòa R
(2) Vai trò chủ yếu của vùng vận hành là cho protein ức chế liên kết ngăn cản phiên mã.
(3) Khi vùng vận hành hoạt động thì các gen cấu trúc tổng hợp mARN.

(4) Vùng vận hành còn có chức năng mang thông tin qui định cấu trúc enzim ARN pôlimeraza
(5)Vùng vận hành kiểm soát và điều hòa hoạt động của opêrôn
A. 5
.B. 4.
C. 2
D. 3
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Câu 7: Hình bên dưới mô tả quá trình phiên mã và quá trình cắt bỏ các đoạn intron, nối các đoạn êxôn. Quan sát hình bên dưới và cho biết có bao nhiêu khẳng định sau đây là không đúng:
(1) Đây là quá trình phiên mã ở tế bào nhân thực.
(2) Quá trình cắt bỏ intron và ghép nối các exon xảy ra trong tế bào chất.
(3) Sự ghép nối các êxôn có thể tạo ra tối đa 3 loại mARN trưởng thành.
(4) Quá trình phiên mã này ở tế bào nhân thực chỉ tạo ra một loại phân tử mARN duy nhất.
(5) Phân tử mARN trưởng thành có chiều dài ngắn hơn chiều dài của mạch khuôn trên gen cấu trúc.
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A. 4.
B. 3.
C. 1.
D. 2.
 Câu 8. Hình bên dưới mô tả quá trình nhân đôi của một phân tử ADN. Một ADN mẹ có chứa N14, chuyển sang môi trường có chứa N15 và cho nhân đôi 2 lần liên tiếp. Quan sát hình và cho biết có bao nhiêu nhận xét đúng.
(1) Hình trên mô tả quá trình nhân đôi của ADN theo cơ chế bán bảo toàn.
(2) Sau khi chuyển ADN chứa N14 sang môi trường có N15 và tiếp tục nhân đôi 2 lần thì số ADN có chứa N15 là 2. 
(3) Số ADN chứa nguyên liệu mới hoàn toàn từ môi trường sau 2 lần nhân đôi trong môi trường chứa N15 là 2.
(4) Số mạch đơn chứa N15 sau 2 lần nhân đôi trong môi trường N15 là 6.

(5) Nếu cho 4 ADN con trên tiếp tục nhân đôi trong môi trường có chứa N15 đến lần thứ 5 thì số ADN chứa N14 là 30.
(6) Nếu cho 4 ADN con trên nhân đôi đến thế hệ thứ 4 thì tỉ lệ các phân tử ADN không chứa N14 là 7/16.

A. 1. 
B. 2.
C. 3.
D. 4.
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Câu 9. 5–BU (5– Brom Uraxin) là chất gây đột biến gen. Hình bên dưới mô tả cơ chế gây đột biến của 5–BU. Có các thông tin về đột biến gen do chất 5–BU như hình dưới đây thì Số phát biểu đúng là bao nhiêu?
(1) Chất 5–BU có thể làm thay đổi toàn bộ mã bộ ba sau vị trí đột biến (dịch khung).

(2) Dạng đột biến này làm tăng số liên kết hiđrô.

(3) Sau khi chất 5–BU bắt cặp với A thì cần ít nhất 2 lần nhân đôi mới làm xuất hiện cặp G – X. 
(4) Chất 5–BU có thể làm biến đổi A – T thành G – X và ngược lại. 

(5) Chất 5–BU làm thay đổi trình tự nuclêôtit trong gen cấu trúc   thay đổi trình tự nu trong mARN  thay đổi trình tự axit amin trong chuỗi pôlipeptit  thay đổi tính trạng.


A. 2. 
B. 1. 
C. 3. 
D. 4.
Câu 10. Hình bên dưới mô tả mối quan hệ giữa gen – ARN và tính trạng. Quan sát hình và cho biết có bao nhiêu nhận xét đúng.
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(1) Thông tin di truyền trong ADN được truyền từ thế hệ tế bào này sang thế hệ tế bào khác thông qua phiên mã và dịch mã.
(2) Thông tin di truyền trong ADN được biểu hiện thành tính trạng của cơ thể thông qua quá trình dịch mã.
(3) Cơ chế di truyền ở cấp độ tế bào được tóm tắt sơ lược theo sơ đồ sau: ADN  mARN  prôtêin  tính trạng.

(4) Các biến đổi xảy ra trên mạch khuôn của gen  làm biến đổi trình tự nuclêôtit trên mARN  có thể làm biến đổi cấu trúc phân tử prôtêin  có thể làm biến đổi tính trạng của cơ thể.

(5) Trên mARN có 4 bộ 3 (anticôdon).

A. 0.
B. 1.
C. 2.
D. 3.
*  Bài tập chuyên đề thực tế:
Bài tập 1. Chất độc màu da cam có chứa dioxin, một loại độc tố kinh khủng nhất mà con người biết đến. Tổ chức Y tế thế giới đã phân loại dioxin là một chất gây ung thư ở người, có thể phá hỏng các hệ thống như nội tiết, miễn dịch và thần kinh trong cơ thể. Nhiều công trình nghiên cứu trên động vật và trên người đã khẳng định dioxin gây nên nhiều bệnh tật nguy hiểm như ung thư, thần kinh, u não, dị tật bẩm sinh, các bệnh do rối loạn chuyển hóa, các bệnh do rối loạn sinh sản ở nữ giới như thai chết lưu, đẻ non, sảy thai,… (“Nỗi  đau màu da cam” – Nguồn Internet). Đọc đoạn trích và cho biết có bao nhiêu nhận định đúng trong các nhận định dưới đây:
[image: image47.jpg]l ’ III. Hji chirng bénh lién quan dén ddt bién NST

HC Edward

HC Claiphento HC Pao

Dinh Thi Cim Van





(1) Dioxin là thành phần chính của chất diệt cỏ (khai quang) gây rụng lá thực vật

(2) Chất dioxin là chất hữu cơ độc được tích tụ trong tế bào, cơ thể sinh vật và khó phân giải trong môi trường tự nhiên.

(3) Tất cả các đột biến gen và đột biến nhiễm sắc thể gây ra các dị dạng đều do chất độc dioxin gây ra.

(4) Tác động chủ yếu của dioxin là gây rối loạn các quá trình sinh lí, hóa sinh trong tế bào làm cho tế bào tăng sinh ở một số vùng không kiểm soát.

(5) Dioxin tồn tại trong cơ thể động vật gây phân hủy protein; đột biến gen do đó nó gây ra nhiều bênh, tật di truyền trong quần thể người.

A. 1



B. 2


C. 3


D. 4
Bài tập 2: GMO (Genetically Modified Organism): sinh vật biến đổi gen, là một sinh vật mà vật liệu di truyền của nó đã bị biến đổi theo ý muốn chủ quan của con người. Ngoài ra cũng có thể có những sinh vật được tạo ra do quá trình lan truyền của gen trong tự nhiên (Nguồn Internet). Có bao nhiêu nhận định đúng: 

(1) Có thể tạo ra sinh vật biến đổi gen bằng cách đưa thêm một gen lạ (gen của loài khác) vào hệ gen.

(2) Biến đổi gen có sẵn hoặc loại bỏ hoặc làm bất hoạt một gen nào đó trong hệ gen cũng là cách tạo ra sinh vật biến đổi gen.

(3) Tất cả các thực vật biến đổi gen đều cho năng xuất cao và phẩm chất tốt.

(4) Để tạo sinh vật biết đổi gen nhất thiết phải dùng vecto chuyển gen là plasmit.

(5) Mã code cho sản phẩm của cây trồng biến đổi gen luôn bắt đầu bằng số 8.

(6) Cây trồng biến đổi gen phổ biến nhất Việt Nam hiện nay là ngô và đậu tương
A. 1



B. 2


C. 3


D. 4
Bài tập 3:  Cho một số hình ảnh mô tả thành tựu của công nghệ sinh học mới: 

	1-Muỗi mang gen kiểm soát bệnh sốt xuất huyết
	2-“Gạo vàng” chứa β – caroten 





.

                4- Dưa hấu không hạt
Những thành tựu do ứng dụng công nghệ gen là:

A. (1), (2), (3), (4)

B. (1), (2), (5), (6)    




C. (3), (4), (5), (6)

D. (3), (4), (5), (6)
Bài tập 4. Hình ảnh về một số hội chứng bênh di truyền ở người:
	                Người số 1
	               Người số 2
	             Người số 3


 Quan sát những dấu hiệu đặc trưng được thể hiện trong hình và xác định xem có bao nhiêu nhận định đúng: 

(1) Người số 1 là nam có chân tay dài có cặp NST giới tính là XXY.

(2) Người số 2 có mí mắt xếch, lưỡi dày và thè ra có thể mắc hội chứng tơcno

(3) Người số 3 có trán be, khe mắt hẹp, cẳng tay gập vào cánh tay do có 3 NST số 18.

(4) Cả ba trường hợp trên đều bị đột biến số lượng NST giới tính thể ba.


A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
* Bài tập tổng hợp: xen các bài tập năng lực vào đề kiểm tra định kì và học kì I
5.2.1.2 Áp dụng thử nghiệm đối với HS lớp 12 ở 4 trường THPT THPT Phan Đình Giót; THPT Thành Phố; THPT Tuần Giáo và PTDTNT THPT Huyện Điện Biên. 
Sử dụng hệ thống câu hỏi – bài tập năng lực ở các mức độ khác nhau để kiểm tra-đánh giá trong quá trình ôn thi THPT quốc gia từ 2/3 đến 15/4. Đánh giá chủ yếu về phạm vi ảnh hưởng và khả năng nhân rộng của giải pháp. Các giai đoạn thực nghiệm chính:

- Từ 2/3 đến 5/3: Kiểm tra đối chứng (ĐC) chuyên đề 1: “Cơ sở vật chất và cơ chế di truyền ở cấp độ tế bào” bằng câu hỏi – bài tập định hướng nội dung theo SGK.

- Từ 6/3 đến 10/3: GV hướng dẫn HS làm bài tập theo định hướng năng lực, kết hợp với các bài tập thực tế và giải quyết các tình huống mới – các bài tập năng lực mới. 

- Từ 11/3 – 15/3: Kiểm tra thực nghiệm (TN) chuyên đề 1 bằng các bài tập năng lực (Bài tập chuyên đề 1 – đề 1) – GV chấm - Chữa bài và đánh giá kết quả đạt được của HS.

- Từ 16/3 – 25/3: Tiếp tục hướng dẫn học sinh ôn tập và kiểm tra chuyên đề 2: “Ứng dụng di truyền học và di truyền học người” bằng các câu hỏi – bài tập theo định hướng năng lực.

- Từ 26/3 đến 2/4: Hướng dẫn ôn tập hết phần IV – Tiến hóa; Kiểm tra một bài tổng hợp theo ma trận của đề THPT Quốc Gia có cài xen các câu hỏi phát triển năng lực vào đề thi thử (Sử dụng đề thi thử THPT QG của trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn)

- 3/4 đến 5/4: GV tổng hợp kết quả và đánh giá khả năng nhân rộng của đề tài sáng kiến trong quá trình ôn luyện THPT Quốc Gia.


Đề tài được triển khai đã nâng cao chất lượng học tập của HS lớp 12 ở nhiều trình độ nhận thức khác nhau, đặc biệt là các bài tập nâng cao năng lực nhận thức sẽ giúp các em có kĩ năng hiểu và giải thích các tình huống thực tiễn…và tự tin với các bài tập năng lực trong các kì thi.


Giáo viên có thể xây dựng hệ thống các bài tập nâng cao năng lực nhận thức cho học sinh các phần học khác trong chương trình Sinh học 12

Hệ thống câu hỏi - bài tập theo hướng phát triển năng lực được sử dụng trong tất cả các khâu của quá trình dạy học, từ dạy kiến thức mới đến ôn tập củng cố hoặc ôn luyện thi THPT Quốc Gia.

Giáo viên dựa vào quy trình xây dựng bài tập năng lực của đề tài có thể xây dựng được hệ thống câu hỏi phát triển năng lực trong quá trình dạy học sinh học 10, 11. Giúp HS có năng lực giải bài tập và giải thích các hiện tượng thực tiễn liên quan.
6. Kiến nghị và đề xuất: 
6.1. Danh sách cá nhân được công nhận đồng tác giả : Không.
6.2. Kiến nghị khác:
Đề tài nên được nhân rộng  trong các trường THPT trong tỉnh để đáp ứng xu hướng dạy học hiện nay và góp phần nâng cao chất lượng dạy – học bộ môn Sinh học.





       Điện Biên Phủ, Ngày 9 tháng 4 năm 2017
      Ý kiến xác nhận
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 của thủ trưởng đơn vị


3- Ngô kim cương.�
�
 





5- Cỏ “phát hiện” bom-mìn�
                  6- Cá phát huỳnh quang�
�
 





B1. Xác định các chủ đề dạy học để xây dựng câu hỏi (CH) và bài tập (BT)








B2. Căn cứ nội dung chủ đề, xác định các năng lực có thể hình thành/rèn luyện cho HS thông qua chủ đề.


học





B3. So sánh với chuẩn KT-KN để điều chỉnh theo định hướng phát triển năng lực học sinh





B4. Xác định các mức yêu cầu cần đạt được qua bài tập đánh giá năng lực





B5. Biên soạn CH-BT trong dạy học mỗi chủ đề và các mức độ năng lực đã mô tả





B1. Giao bài tập phát triển năng lực sau khi học 1 bài học hoặc 1 chủ đề 








B2. Học sinh độc lập nghiên cứu và giải bài tập năng lực theo chủ đề được học.


học





B3. Hoạt động nhóm để giải quyết các câu vận dụng để giải quyết tình huống.





B4. Đại diện nhóm HS trình bày kết quả sau khi hoạt động nhóm GV hướng dẫn 





B5. GV kết luận  Giao Bài tập (Tình huống) mới (BTVN) cho HS giải quyết
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